		PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG MN TÂN DÂN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Tân Dân, ngày 08 tháng 03 năm 2020


LỊCH TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA 
KHU THỌ BÌNH - ĐỢT VI

	Ca
	Thời gian
	Họ tên - chức vụ
	Số điện thoại

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 09/03/2020 đến 11h30 ngày 09/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Phạm Thị Thủy - Giáo viên
	0397135015

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Phương - Giáo viên
	0977911570

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 09/03/2020 đến 17h30 ngày 09/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Trần Thị Huyền - Giáo viên
	0986216158

	
	
	3. Đ/c Phan Thị Hiền - Giáo viên
	0397139843

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 10/03/2020 đến 11h30 ngày 10/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Mai Thị Toan - Giáo viên
	0366273971

	
	
	3. Đ/c Bùi Thị Thắm - Giáo viên
	0985915282

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 10/03/2020 đến 17h30 ngày 10/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Chu Thị Bích Ngọc Mơ - Giáo viên
	0376591722

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa -  Giáo viên
	0964834701

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 11/03/2020 đến 11h30 ngày 11/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Lê Thị Thoan - Giáo viên
	0973511606

	
	
	3. Đ/c Mai Thị Toan - Giáo viên
	0366273971

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 11/03/2020 đến 17h30 ngày 11/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Bùi Thị Tiệp - Giáo viên
	0385936600

	
	
	3. Đ/c Phan Thị Hiền - Giáo viên
	0397139843

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 12/03/2020 đến 11h30 ngày 12/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Lê Thị Thoan - Giáo viên
	0973511606

	
	
	3. Đ/c Phan Thị Hiền - Giáo viên
	0397139843

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 12/03/2020 đến 17h30 ngày 12/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Phương - Giáo viên
	0977911570

	
	
	3. Đ/c Trần Thị Huyền - Giáo viên
	0986216158

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 13/03/2020 đến 11h30 ngày 13/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Chu Thị Bích Ngọc Mơ - Giáo viên
	0376591722

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa -  Giáo viên
	0964834701

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 13/03/2020 đến 17h30 ngày 13/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Bùi Thị Tiệp - Giáo viên
	0385936600

	
	
	3. Đ/c Phan Thị Hiền - Giáo viên
	0397139843

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 14/03/2020 đến 11h30 ngày 14/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Bùi Thị Thắm - Giáo viên
	0985915282

	
	
	3. Đ/c Phạm Thị Thủy - Giáo viên
	0397135015

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 14/03/2020 đến 17h30 ngày 14/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Phương - Giáo viên
	0977911570

	
	
	3. Đ/c Mai Thị Toan - Giáo viên
	0366273971

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 15/03/2020 đến 11h30 ngày 15/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Chu Thị Bích Ngọc Mơ - Giáo viên
	0376591722

	
	
	3. Đ/c Bùi Thị Tiệp - Giáo viên
	0385936600

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 15/03/2020 đến 17h30 ngày 15/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Huyến – Hiệu trưởng 
	0987251152

	
	
	2. Đ/c Phan Thị Hiền - Giáo viên
	0397139843

	
	
	3. Đ/c Mai Thị Toan - Giáo viên
	0366273971


                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                  

                                                                                                                               
                                                                                                                                                             Phạm Thị Huyến
	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG MN TÂN DÂN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Tân Dân, ngày 08 tháng 03 năm 2020


LỊCH TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA
THÔN AN DÂN – ĐỢT VI

	Ca
	Thời gian
	Họ tên - chức vụ
	Số điện thoại

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 09/03/2020 đến 11h30 ngày 09/03/2020
	1. Đ/c Phan Thị Dung - Giáo viên
	0974384280

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Bạch - Giáo viên
	0383447368

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 09/03/2020 đến 17h30 ngày 09/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Bùi Thị Lan Hương - Giáo viên
	0972085064

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 10/03/2020 đến 11h30 ngày 10/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Điệp - Giáo viên
	0355368497

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Mến - Giáo viên
	0965385891

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 10/03/2020 đến 17h30 ngày 10/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Phan Thị Dung - Giáo viên
	0974384280

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 11/03/2020 đến 11h30 ngày 11/03/2020
	1. Đ/c Bùi Thị Lan Hương - Giáo viên
	0972085064

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Bạch - Giáo viên
	0383447368

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 11/03/2020 đến 17h30 ngày 11/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Mến - Giáo viên
	0965385891

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 12/03/2020 đến 11h30 ngày 12/03/2020
	1. Đ/c Phan Thị Dung - Giáo viên
	0974384280

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Bạch - Giáo viên
	0383447368

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 12/03/2020 đến 17h30 ngày 12/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Bùi Thị Lan Hương - Giáo viên
	0972085064

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 13/03/2020 đến 11h30 ngày 13/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Điệp - Giáo viên
	0355368497

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Bạch - Giáo viên
	0383447368

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 13/03/2020 đến 17h30 ngày 13/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Mến - Giáo viên
	0965385891

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 14/03/2020 đến 11h30 ngày 14/03/2020
	1. Đ/c Bùi Thị Lan Hương - Giáo viên
	0972085064

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Bạch - Giáo viên
	0383447368

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 14/03/2020 đến 17h30 ngày 14/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Phạm Thị Điệp - Giáo viên
	0355368497

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 15/03/2020 đến 11h30 ngày 15/03/2020
	1. Đ/c Phan Thị Dung - Giáo viên
	0974384280

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Bạch - Giáo viên
	0383447368

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 15/03/2020 đến 17h30 ngày 15/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Mến - Giáo viên
	0965385891


                                                                                                                  
                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    


                                                                                                                                     Phạm Thị Huyến

	











	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG MN TÂN DÂN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Tân Dân, ngày 80 tháng 03 năm 2020


LỊCH TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA 
THÔN DƯƠNG TRẠCH – ĐỢT VI

	Ca
	Thời gian
	Họ tên - chức vụ
	Số điện thoại

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 02/03/2020 đến 11h30 ngày 02/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Giáo viên
	0985616736

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 02/03/2020 đến 17h30 ngày 02/03/2020
	1. Đ/c Trần Thị Hiếu – Giáo viên
	0975164942

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phương - Giáo viên
	0979220670

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 03/03/2020 đến 11h30 ngày 03/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Lê Thị Phương - Giáo viên
	0972499709

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 03/03/2020 đến 17h30 ngày 03/03/2020
	1. Đ/c Ngô Thị Dịu – Giáo viên
	0385825918

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Loan - Giáo viên
	0903225393

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 04/03/2020 đến 11h30 ngày 04/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Giáo viên
	0985616736

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 04/03/2020 đến 17h30 ngày 04/03/2020
	1. Đ/c Trần Thị Hiếu – Giáo viên
	0975164942

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phương - Giáo viên
	0979220670

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 05/03/2020 đến 11h30 ngày 05/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Lê Thị Phương - Giáo viên
	0972499709

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 05/03/2020 đến 17h30 ngày 05/03/2020
	1. Đ/c Ngô Thị Dịu – Giáo viên
	0385825918

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Loan - Giáo viên
	0903225393

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 06/03/2020 đến 11h30 ngày 06/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Giáo viên
	0985616736

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 06/03/2020 đến 17h30 ngày 06/03/2020
	1. Đ/c Trần Thị Hiếu – Giáo viên
	0975164942

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phương - Giáo viên
	0979220670

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 07/03/2020 đến 11h30 ngày 07/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Lê Thị Phương - Giáo viên
	0972499709

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 07/03/2020 đến 17h30 ngày 07/03/2020
	1. Đ/c Ngô Thị Dịu – Giáo viên
	0385825918

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Loan - Giáo viên
	0903225393

	1
sáng
	Từ 07h00 ngày 08/03/2020 đến 11h30 ngày 08/03/2020
	1. Đ/c Phạm Thị Mát – Phó hiệu trưởng
	0986081016

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - Giáo viên
	0985616736

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 08/03/2020 đến 17h30 ngày 08/03/2020
	1. Đ/c Trần Thị Hiếu – Giáo viên
	0975164942

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phương - Giáo viên
	0979220670



                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              

                                                                                                                                     Phạm Thị Huyến











	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG MN TÂN DÂN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Tân Dân, ngày 08 tháng 03 năm 2020


LỊCH TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CORONA
KHU NĂM TẤN – ĐỢT VI

	Ca
	Thời gian
	Họ tên - chức vụ
	Số điện thoại

	1
Sáng
	Từ 07h00 ngày 09/03/2020 đến 11h30 ngày 09/03/2020

	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Đỗ Hoàng Ngọc Bích - Giáo viên
	0363675452

	
	
	3. Đ/c Vũ Thị Phường - Giáo viên
	0985461518

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 09/03/2020 đến 17h30 ngày 09/03/2020

	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Trần Thị Luông - Giáo viên
	0398243078

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Thắm - Giáo viên
	0357753851

	1
Sáng
	Từ 07h00 ngày 10/03/2020 đến 11h30 ngày 10/03/2020

	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Mai - Giáo viên
	0919118990

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh - Giáo viên
	0389704339

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 10/03/2020 đến 17h30 ngày 10/03/2020

	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Lan - Giáo viên
	0333000118

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Minh Huyền - Giáo viên
	0962322659

	1
Sáng
	Từ 07h00 ngày 11/03/2020 đến 11h30 ngày 11/03/2020

	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Hường - Giáo viên
	0392486687

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Thắm - Giáo viên
	0357753851

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 11/03/2020 đến 17h30 ngày 11/03/2020

	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Đỗ Hoàng Ngọc Bích - Giáo viên
	0363675452

	
	
	3. Đ/c Vũ Thị Phường - Giáo viên
	0985461518

	1
Sáng
	Từ 07h00 ngày 12/03/2020 đến 11h30 ngày 12/03/2020
	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Trần Thị Luông - Giáo viên
	0398243078

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Thắm - Giáo viên
	0357753851

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 12/03/2020 đến 17h30 ngày 12/03/2020
	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Mai - Giáo viên
	0919118990

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh - Giáo viên
	0389704339

	1
Sáng
	Từ 07h00 ngày 13/03/2020 đến 11h30 ngày 13/03/2020
	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Lan - Giáo viên
	0333000118

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Minh Huyền - Giáo viên
	0962322659

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 13/03/2020 đến 17h30 ngày 13/03/2020
	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Hường - Giáo viên
	0392486687

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Thắm - Giáo viên
	0357753851

	1
Sáng
	Từ 07h00 ngày 14/03/2020 đến 11h30 ngày 14/03/2020
	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Đỗ Hoàng Ngọc Bích - Giáo viên
	0363675452

	
	
	3. Đ/c Vũ Thị Phường - Giáo viên
	0985461518

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 14/03/2020 đến 17h30 ngày 14/03/2020
	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Mai - Giáo viên
	0919118990

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh - Giáo viên
	0389704339

	1
Sáng
	Từ 07h00 ngày 15/03/2020 đến 11h30 ngày 15/03/2020
	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Lan - Giáo viên
	0333000118

	
	
	3. Đ/c Nguyễn Thị Minh Huyền - Giáo viên
	0962322659

	2
Chiều
	Từ 13h30 ngày 15/03/2020 đến 17h30 ngày 15/03/2020
	1. Đ/c Hoa Thị Thu Oanh – Phó hiệu trưởng 
	0366231668

	
	
	2. Đ/c Trần Thị Luông - Giáo viên
	0398243078

	
	
	2. Đ/c Nguyễn Thị Hường - Giáo viên
	0392486687



